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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhàn
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/10 đến 07/10
	Tuần 2
Từ 09/10 đến 14/10
	Tuần 3
Từ 16/10 đến 21/10
	Tuần 4
Từ 23/10 đến 28/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào người thân và cất đồ cá nhân để đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Thể dục sáng:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc bài ““Twinkle twinle little star””.
Hô hấp: Gà gáy, thổi bóng, ngửi hoa, thổi nơ....
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
- Thân
+Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân:
+Đưa sang ngang, đưa ra phía sau gáy
- Bật; Tay chống hông, bật nhảy tại chỗ 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định (MT53) 

	MT53

	Trò chuyện
	Trò chuyện địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại. (MT46) 

- Cho trẻ xem hình ảnh về bản thân trẻ, các bạn, ảnh gia đình của các bạn trong lớp, trò chuyện về mối quan hệ của mọi người trong gia đình, trò chuyện về sở thích, tính cách của mọi người trong gia đình.
- Trò chuyện về sự quan tâm, chia sẻ của mọi người trong gia đình, nhu cầu của mọi người trong gia đình, thái độ và tình cảm, cách xưng hô, ứng xử của mọi người trong gia đình.
- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình, việc sử dụng các đồ dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân trẻ.
- Cho trẻ xem băng hình về các đồ vật có thể gây nguy hiểm, một số hình ảnh sử dụng đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ. 

Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại (MT71) 

- Trẻ kể tên những sở thích và khả năng của mình: Con thích làm gì? Ăn gì?....Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (MT73) 

Trò chuyện về họ tên, ngày sinh, giới tính của bản thân (MT44) 

- Tạo cho trẻ có nề nếp tốt như biết chào hỏi lễ phép, nói lời cảm ơn , xin lỗi (MT85) 

Trò chuyện với trẻ về những thành viên trong gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên (MT74) 

	MT46, MT71, MT73, MT44, MT85, MT74

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
Thơ: Tay ngoan
( Võ Thị Như Chơn) 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh
- TCVĐ: Chuyền bóng (MT3) 

	Hoạt động văn học
Truyện:
Bàn tay có nụ hôn 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bật xa 40-50cm
-TC: Chuyền bóng qua đầu, qua chân 

	MT3, MT98, MT100

	
	T3
	Hoạt động khám phá
5E: Các bộ phận trên cơ thể 

	Hoạt động khám phá
GDNSVMTL: Bé chơi đoàn kết với bạn 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện về ngày 20/10 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu về ngôi nhà của bé 

	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau 

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía phải, phía trái của người khác 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ cách xem đồng hồ 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
In, đồ hình từ bàn tay, ngón tay 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán đồ dùng trong gia đình
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ: Khu phố ( làng xóm) của bé ( ĐT) (MT100) 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Đường và chân
- TC: Nghe nhanh đoán giỏi 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái a, ă, â 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy VĐ: Múa cho mẹ xem
- Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh (MT98) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ e, ê 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé. 

	Hoạt động ôn tập
Thơ:
Thương ông 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ theo ý thích 

	Hoạt động ôn tập
- VĐCB: Bật xa 40-50cm
- TC: Chuyền bóng 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TC: Thi xem ai nhanh 

	- HĐCCĐ: QS, trò chuyện về thời tiết
- TC: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời 

	- VĐCB: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh có vật chuẩn
- TC: Ai ném xa nhất 

	- Thí nghiệm: Giấy không bị ướt khi tô màu sáp 

	

	
	T3
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau của trường
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn.
- TC: Kéo co.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát giàn gấc.
- TC: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với bóng, vẽ phấn 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi.
- TC: Cáo và thỏ
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Quan sát góc TN của lớp
- TC: Ai nhanh hơn
- Cho trẻ chơi tự do, nhặt lá cây 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về cách ăn mặc, lựa chọn trang phục phù hợp với giới tính của bản thân trẻ
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát và trò chuyện về các khu vực trong trường
- TC: Tìm bạn thân.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dâm bụt.
- TC: Tìm bạn thân
- Cho trẻ vẽ trên sân, nhặt lá cây. 

	

	
	T5
	- Cho trẻ giao lưu VN với lớp A3 

	- Giao lưu trò chơi dân gian với các bạn lớp A3 

	Giao lưu với lớp MGL A3
Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 

	Giao lưu với lớp MGL A3:
Các câu đố về chủ đề " Gia đình" 

	

	
	T6
	- Thí nghiệm: Chọc que vào bóng bay không vỡ 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn.
- TC: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Cho trẻ chăm sóc cây trong góc TN và trong sân trường.
- TC: Tìm bạn thân
- Cho trẻ vẽ trên sân, nhặt lá cây. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về sở thích, tính cách của trẻ
- TC: Kéo co.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, chơi với giấy, vẽ phấn, chơi làm con vật từ lá cây. 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Chơi với sỏi, lá cây. 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau trường.
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Làm sách về các món ăn (T1). Làm các khuôn mặt thể hiện các trạng thái cảm xúc(T2). Làm sách về sự phát triển của bé (T3) . Vẽ, làm các đồ dùng gia đình(T4).
- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, cửa hàng/ siêu thị.
- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 5, tập viết các chữ số từ 1-5, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in, vẽ các hình, làm sách về gia đình, làm sách chữ cái a, ă, â, e, ê. Biết cách giở sách, “Đọc” sách, giữ gìn sách . Cho trẻ kể chuyện theo tranh
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ, đồ dùng cá nhân, đồ chơi trong trường, lớp, vẽ, làm đồ chơi trang trí lớp.
+ Hát các bài hát về bản thân, gia đình như bài hát ( Cái mũi, Tay thơm tay ngoan, Cả nhà thương nhau....).
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.
- Góc kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cách cất, lấy ba lô, cách đi và cất giầy, tư thế ngồi, cách bê ghế, cách cầm bút.... 

- Đếm, so sánh các nhóm số lượng trong phạm vi 10, đếm theo khả năng trẻ (MT30) 

	MT30

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh, uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ gây béo phì không có lợi cho sức khỏe (MT10) 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn kỹ năng bê ghế và ngồi ăn ngay ngắn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc nhở trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi . Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn uống.
- Trò chuyện về các nhóm thực phẩm, sự cần thiết của việc ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh.
- Nghe kể chuyện: Hai anh em. Ôn các bài thơ đã học: Trăng ơi từ đâu đến, Tình bạn
- Nghe hát: Khuôn mặt cười, cái mũi, bà thương em, chỉ có một trên đời. 

	MT10

	Hoạt động chiều
	T2
	- GDNSVMTL: Nụ cười thân thiện 

	- Dạy trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh (MT57) 

	- Cùng trẻ trò chuyện về một số trạng thái cảm xúc vui,buồn,sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt,cử chỉ (MT78) 

	- Dạy trẻ kỹ năng dùng và phòng tránh một số đồ dùng sử dụng điện (MT15) 

	MT57, MT45, MT78, MT15

	
	T3
	- Âm nhạc:
Dạy VĐ: Mời bạn ăn
Nghe hát: Hãy lắng nghe 

	Trò chuyện về các thành viên trong gia đình trẻ (MT45) 

	- GDNSVMTL: Dạy trẻ rửa tay sạch sẽ 

	- Âm nhạc:
Dạy hát : Gánh gánh gồng gồng
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

	

	
	T4
	- BT toán trang số 2 

	Bài tập toán trang số 3 

	Bài tập toán trang số 13 

	Bài tập toán trang số 20 

	

	
	T5
	- GDNSVMTL: Dạy trẻ ngồi ngay ngắn trong khi ăn 

	- Văn học:
Đồng dao: Tay đẹp 

	- Rèn kỹ năng cài cúc áo 

	- Văn học:
Thơ “Mẹ của em” 

	

	
	T6
	Nêu gương BN-Liên hoan VN 

	Tập tô a,ă,â
Nêu gương BN-Liên hoan VN 

	Nêu gương bé ngoan, văn nghệ cuối tuần 

	Tập tô chữ e,ê
Nêu gương bé ngoan 

	

	
	T7
	Dạy trẻ chơi trò chơi: Thả đỉa ba ba 

	Dạy trẻ kỹ năng dùng đũa gắp thức ăn 

	Dạy trẻ ngồi ngay ngắn trong khi ăn 

	Ôn chữ cái a, ă, â 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tôi lớn lên như thế nào? 
	Những người thân trong gia đình 
	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 
	Ngôi nhà của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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